
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN Điện thoại2 GHI CHÚ

1 Cấn Hà An An 097***286 KB

2 Nguyễn Thiện An An Vietcap

3 Đàm Ngọc Anh Anh 098***856

4 Hoàng Thị Phương Anh Anh VCBS

5 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 091***867

6 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 097***488

7 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 083***838

8 Tạ Duy Anh Anh 097***637

9 Tống Hoàng Trâm Anh Anh 084***995

10 Trần Tùng Anh Anh 093***799

11 Lê Hoàng Anh Anh 093***088 80% học phí

23 Nguyễn Minh Châu Châu 033***009

12 Nguyễn Quỳnh Chi Chi 078***769

13 Nguyễn Quang Chính Chính 094***443

14 Nguyễn Xuân Chính Chính 097***343

15 Trương Việt Chung Chung 034***202

16 Lê Vũ Anh Cường Cường 094***212

17 Trần Đình Cường Cường 098***274 ASEAN

18 Bùi Mạnh Đạt Đạt 097***415

19 Phạm Tiến Đạt Đạt 094***829

20 Vũ Duy Độ Độ 035***270

21 Đặng Trung Đức Đức 096***198

22 Phạm Lê Trung Đức Đức 091***745

24 Trần Hồng Dung Dung 094***200

25 Nguyễn Minh Trung Dũng Dũng KB
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26 Nguyễn Hiếu Dương Dương 098***193

27 Phạm Lê Dương Dương 096***688

28 Đỗ Phương Duy Duy 098***246

29 Hoàng Đức Duy Duy 039***866

30 Hoàng Văn Duy Duy 091***966

31 Nguyễn Lam Giang Giang 091***196 KB

32 Bùi Xuân Giới Giới 091***539

33 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 039***490 Everest

34 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 038***668

35 Lê Văn Hạnh Hạnh 033***133

36 Phan Thị Hiền Hiền 091***923

37 Đinh Quang Hiếu Hiếu 039***888 Everest

38 Đinh Trung Hiếu Hiếu 097***754

39 Phan Trung Hiếu Hiếu 094***969

40 Quách Văn Hiếu Hiếu

41 Nguyễn Thị Hoa Hoa 039***598

42 Nguyễn Thị Hoa Hoa 034***666

43 Phạm Hồng Hoa Hoa 098***727

44 Nguyễn Thị Khánh Hòa Hòa 091***266 KB

45 Trịnh Công Hòa Hòa 098***670

46 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 035***459

47 Phạm Đức Hoàng Hoàng 096***418 BL đi

48 Lê Duy Hùng Hùng 090***091

49 Lê Viết Hưng Hưng 077***071

50 Nguyễn Khải Hưng Hưng

51 Nguyễn Tiến Hưng Hưng 096***239

52 Đào Thu Hường Hường 097***609

53 Nguyễn Thị Thu Hường Hường 039***862 KB

54 Dương Ngọc Huyền Huyền 085***036

55 Vũ Thị Thu Huyền Huyền 093***585

56 Bùi Công Khanh Khanh 091***889



57 Đỗ Thị Khanh Khanh 098***887 KB

58 Nguyễn Ngọc Lâm Lâm 098***125

59 Vũ Văn Lâm Lâm 090***984

60 Trần Thị Mai Lan Lan 039***460

61 Trần Thị Lan Lan 096***895 KB

62 Nguyễn Thị Phương Liên Liên 097***384 VCBS

63 Nguyễn Phước Linh Linh 096***579

64 Nguyễn Thị Khánh Linh Linh 342***10

65 Nguyễn Thùy Linh Linh 091***668

66 Phạm Hoài Linh Linh 098***229

67 Trịnh Thị Thùy Linh Linh 094***437

68 Lương Đức Long Long 094***673 VCBS

69 Phạm Gia Long Long 033***287

70 Trần Việt Long Long 085***725

71 Dương Khánh Ly Ly 097***032

72 Phạm Thị Ngọc Mai Mai 091***700

73 Trần Ngọc Mai Mai 090***858

74 Dương Văn Minh Minh 098***125

75 Vũ Ngọc Minh Minh 096***686

76 Nguyễn Phương Trà My My 091***993

77 Trương Hà My My 094***178

78 Lê Hải Nam Nam 096***234

79 Ngô Quang Nam Nam 091***560

80 Trịnh Thành Nam Nam 092***553

81 Nguyễn Thị Nga Nga 039***699

82 Trần Thanh Nga Nga 096***415 IBFT

83 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc

84 Trần Anh Ngọc Ngọc 097***550

85 Lê Đức Nguyên Nguyên

86 Võ Thảo Nguyên Nguyên 096***931 VIB

87 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhàn 097***866



88 Đặng Ngọc Thục Nhi Nhi 090***640 Dầu khí

89 Trịnh Thị Phúc Phúc 098***719

90 Hà Bích Phương Phương 038***857

91 Nguyễn Lan Phương Phương 091***912

92 Nguyễn Văn Quang Quang 094***718

93 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 097***687 Bảo Việt

94 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 039***731 Bảo Việt

95 Phạm Thúy Quỳnh Quỳnh 090***684 Bảo Việt

96 Nguyễn Tuấn Sang Sang Bảo Việt

97 Nguyễn Thị Mai Sao Sao 098***299

98 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 097***658

99 Nguyễn Chí Tâm Tâm 038***668

100 Trần Việt Tân Tân 093***884

101 Đỗ Danh Thái Thái 098***062

102 Ngô Thư Thái Thái 097***555

103 Ngô Đắc Thắng Thắng 037***957

104 Nguyễn Mạnh Thắng Thắng

105 Lê Kim Thanh Thanh 081***999

106 Nguyễn Xuân Thanh Thanh 097***032

107 Tống Minh Thanh Thanh 090***336

108 Nguyễn Quang Thành Thành 097***582

109 Nguyễn Tiến Thành Thành 097***046

110 Đỗ Thị Phương Thảo Thảo 034***808

111 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thảo 091***786

112 Trần Thị Phương Thảo Thảo 085***292

113 Lê Khắc Thế Thế 094***089

114 Nguyễn Ngọc Thơm Thơm 082***510

115 Nguyễn Thị Thúy Thúy

116 Nguyễn Thị Thúy Thúy 098***699

117 Trần Thu Thủy Thủy 096***789

118 Đặng Khắc Tiến Tiến 090***895



119 Nguyễn Văn Tịnh Tịnh 090***199

120 Lê Anh Trà Trà ***

121 Lê Phạm Quỳnh Trang Trang 092***668

122 Nguyễn Thu Trang Trang 092***193

123 Vũ Thảo Trang Trang 035***293

124 Đinh Gia Trung Trung 038***689

125 Hoàng Đức Trung Trung ***

126 Phạm Xuân Trường Trường 091***491

127 Lê Đình Tú Tú 097***032

128 Đào Anh Tuấn Tuấn ***

129 Lý Đức Tuấn Tuấn 081***999

130 Nguyễn Văn Tùng Tùng 096***205

131 Trần Thảo Uyên Uyên 081***908

132 Nguyễn Thị Hồng Vân Vân 036***350

133 Lưu Hoàng Việt Việt 096***037

134 Nguyễn Thùy Cát Vy Vy 092***366

135 Lê Văn Yên Yên 083***766

136 Lê Thị Hải Yến Yến 090***630


